
Trình độ Chuyên môn Trình độ Ngày cấp Trường Trình độ Ngày cấp Trường

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 23/10/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B1 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 04/10/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

2 MAI ĐỨC MẠNH 20/12/1995 Nam

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B 30/12/2019 Trung cấp Quốc tế Sài Gòn UDCNTTCB 19/09/2018 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

3 LÊ NGỌC VĂN 30/07/1996 Nam

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B1 17/07/2020 Đại học Trà Vinh A 28/12/2015 Trung tâm Ngoại ngư - Tin học Victory

4 ĐINH THỊ MỸ TRANG 16/07/1997 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Nội Tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng đa khoa Anh Bậc 2 31/03/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 16/04/2019 Đại học Nguyễn Tất Thành

5 LÊ THỊ HƯƠNG TRẦM 15/01/1997 Nữ

Nhân viên hỗ trợ

 hành chính các khoa/

Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược Anh B 27/12/2019
Đại học Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM
UDCNTTCB 04/01/2021

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

6 LÊ THANH HUY 26/01/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh Bậc 3 08/10/2020 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 26/10/2020 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

7 LÊ TRẦN BẢO NGHI 13/05/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh Bậc 4 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 04/10/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

8 VÕ TRẦN NGỌC Y LÝ 12/08/1997 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh Bậc 3 12/07/2021
Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế
UDCNTTCB 03/03/2021 Đại học Khoa học, Đại học Huế

9 NGUYỄN CHÍ HIẾU 24/10/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh B2 05/05/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 22/10/2019
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Sỹ quan dự bị ngành y tế

10 CAO THỊ BÍCH TUYỀN 03/06/1988 Nữ

Vật tư thiết bị y tế/

Cán sự/

Phòng Vật tư - 

Thiết bị y tế 

Cán sự Cao đẳng
Kế toán doanh 

nghiệp
Anh B1 19/02/2021 Đại học Trà Vinh B 12/05/2016 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

11 TRƯƠNG THỊ MỸ NHẬT 11/01/1998 Nữ

Vật tư thiết bị y tế/

Kỹ sư hạng III/

Phòng Vật tư - 

Thiết bị y tế 

Kỹ sư hạng III Đại học Kỹ thuật Y sinh Toeic 500 03/09/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 02/03/2021
Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn lực 

- ĐH Bách Khoa

12 TRẦN THỊ VIỆT ANH 25/12/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh B 10/12/2018 Đại học Võ Trường Toản A 23/11/2007 ĐH An Giang

13 NGUYỄN THỊ MỸ 23/02/1987 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Ung bướu-

Y học hạt nhân

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng đa khoa Anh A2 29/01/2021 Đại học Trà Vinh UDCNTTCB 25/05/2021
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

14 TRẦN THỊ YẾN 11/08/1995 Nữ

Quản lý chất lượng/

Y tế công cộng 

(hạng III)/

Phòng Quản lý chất lượng 

Y tế công cộng (hạng III) Đại học Y tế công cộng Anh Bậc 2 28/10/2020 Đại học Văn Lang UDCNTTCB 12/01/2021 ĐH Bách Khoa

15 NGUYỄN LÊ ANH TÙNG 30/04/1992 Nam

Kế toán/

Kế toán viên trung cấp/

Phòng Tài chính Kế toán 

Kế toán viên trung cấp Cao đẳng Kế toán Toeic 300 19/02/2021 IIG Viet Nam UDCNTTCB 15/089/2017 Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

16 HÀ ANH TUẤN 08/10/1997 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Ngoại Lồng ngực-

Tim mạch

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng đa khoa Anh A2 31/03/2021
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 09/09/2020

Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

Vị trí đăng ký dự tuyển Chức danh dự tuyển
Trình độ chuyên môn Anh văn Tin học

Phụ lục I

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

(Kèm theo Thông báo số: 250/TB-HĐXTVC ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố)

Chứng chỉ kèm theoSTT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính



17 TRẦN THANH HẢI 05/02/1996 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh Bậc 2 08/10/2020 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 26/10/2020
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

18 LÊ THỊ HẰNG 18/04/1989 Nữ

Kế toán/

Kế toán viên trung cấp/

Phòng Tài chính Kế toán 

Kế toán viên trung cấp Cao đẳng
Kế toán doanh 

nghiệp
Anh B1 31/03/2021 Đại học sư phạm TP.HCM A 19/08/2010 Đại học Sài Gòn

19 TRƯƠNG HOÀNG PHI VŨ 18/10/1992 Nam

Hành chính tổng hợp/

Kỹ thuật viên (hạng IV)/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Kỹ thuật viên (hạng IV) Trung cấp Tin học Anh A 18/02/2011
Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Phú Lâm
UDCNTTCB 12/05/2021

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

20 BÙI ĐỊNH ĐỊNH 29/06/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh Bậc 4 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 28/08/2018
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

21 LÊ THANH HÀ 18/05/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh Bậc 4 10/05/2021 Đại học sư phạm Hà Nội UDCNTTCB 27/02/2020 Đại học Mở Hà Nội

Bác sĩ Nhi khoa cơ bản

Máy Thở cho Bác sĩ

Cấp cứu Nhi khoa nâng cao

22 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 11/04/1991 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B 05/06/2017

Trung tâm Ngoại ngữ -

Đại học Kỹ thuật-Công nghệ 

Cần Thờ

UDCNTTCB 23/01/2018 Đại học Công nghệ Thực phẩm TP.HCM
Chứng chỉ hành nghề - Khám 

bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

23 NGUYỄN VŨ TRỌNG NHÂN 19/04/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh Bậc 4 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 28/08/2018
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

24 NGUYỄN HỮU SÁU 08/08/1984 Nam

Hành chính tổng hợp/

Kỹ sư hạng III/

Phòng 

Hành chính Quản trị

Kỹ sư hạng III Đại học
Kỹ thuật công trình 

Xây Dựng
Anh B 03/04/2019 Đại học Ngân hàng TP.HCM UDCNTTCB 12/08/2019 Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

25 HOÀNG NGỌC TRÂM 13/03/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa PET 149 14/01/2019 Cambridge UDCNTTCB 02/11/2018 Đại học Sư phạm TP.HCM

26 BÙI THỊ THÚY 28/09/1993 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Nội Tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh A 27/10/2014
CĐ nghề kĩ thuật công nghệ 

Tp.HCM
A 24/04/2015 Cao đẳng Công thương TP.HCM

27 PHẠM THỊ LỆ HUYỀN 20/08/1991 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ đa khoa Anh B1 31/03/2021
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
B 23/09/2013

Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Cử nhân Công nghệ sinh học

28 NGUYỄN NGỌC THƠ 06/07/1991 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Nội Tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Toeic 300 01/11/2020 IIG Viet Nam A 06/04/2012
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

29 TRẦN MINH TÂN 21/04/1992 Nam

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh B 13/12/2019 Trung cấp Quốc tế Sài Gòn B 05/09/2008
Trung cấp Ngoại ngữ và Tin học - 

Đại học Cần Thơ

30 NGUYỄN KIM TÍM 02/10/1996 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Nội Tổng hợp

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh A 06/09/2010 Đai học Sài Gòn B 31/08/2011 THPT Trưng Vương

31 TRẦN NGỌC CAM LY 19/07/1990 Nữ

Nhân viên hỗ trợ

 hành chính các khoa/

Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Anh B 13/07/2016 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn B 13/07/2016 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn

32 HOÀNG MINH THY 05/05/1998 Nữ

Nhân viên hỗ trợ

 hành chính các khoa/

Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Anh B1 02/02/2021
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 09/07/2021

Trung tâm Tin học - 

Đại học Sư phạm TP.HCM

33 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN 20/04/1994 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược học Anh B1 25/06/2020
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 12/06/2017 Đại học Sư phạm - Đại học Huế

34 NGUYỄN DUY THÁI 07/12/1993 Nam

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ Anh B 24/12/2013
Đại học Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM
UDCNTTCB 08/12/2013 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

Giấy xác nhận hoàn thành đào 

tạo, cập nhật kiến thức chuyên 

môn về dược

Chứng chỉ hành nghề Dược



35 NGUYỄN TRẦN TUẤN DŨNG 05/01/1991 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh B 26/11/2015 Đại học Khoa học Tự nhiên A 01/02/2016 Đại học Sư phạm TP.HCM Bác sĩ đa khoa

36 TRẦN THỊ MAI 26/12/1995 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

Anh Bậc 2

(Giấy chứng 

nhận tạm thời)

18/01/2022 Đại học Trà Vinh B 02/05/2016 Đại học Điều dưỡng Nam Định

37 VÕ THỊ HOÀNG ANH 08/12/1993 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Toeic 240 18/10/2020 IIG Viet Nam A 30/12/2014 Đại học Nguyễn Tất Thành

38 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 23/11/1997 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh B 04/05/2018 Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn UDCNTTCB 01/02/2021
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

39 DƯƠNG THỊ KIM LOAN 17/04/1996 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng IV

Cao đẳng 

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Điều dưỡng đa khoa Toeic 185 25/10/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 17/01/2017
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM

40 NGUYỄN THỊ HẠNH 04/12/1995 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Toeic 300 07/03/2021 IIG Viet Nam UDCNTTCB 10/05/2018
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

41 NGUYỄN DIỄM PHÚC 16/08/1995 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Hồi sức sơ sinh

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng đa khoa Toeic 235 15/11/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 02/11/2020 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

42 NGUYỄN THỊ THẢO 20/02/1997 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược học Toeic 600 23/09/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 15/06/2020
Trung tâm phát triển phần mềm - 

Đại học Đà Nẵng

43 TRẦN THỊ ANH THƯ 16/10/1998 Nữ

Kỹ thuật viên 

chẩn đoán hình ảnh/

Kỹ thuật y hạng III/

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Kỹ thuật y hạng III Đại học Kỹ thuật hình ảnh Anh B2 05/05/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 29/01/2021 Đại học Bách khoa TP.HCM

44 LÂM GIA VINH 30/07/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 17/12/2019 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 20/08/2019 Đại học Bách khoa TP.HCM

45 TRANG THỊ THANH THÚY 11/02/1998 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Cấp cứu

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh A2 11/05/2021 Đại học Văn Lang UDCNTTCB 16/10/2020
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

46 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 12/11/1994 Nữ

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 19/12/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

47 ĐỖ THẢO HUYỀN 23/08/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 30/01/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 15/11/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

48 NGUYỄN LAN ANH 15/07/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III)

Bác sĩ nội trú

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Nhi khoa Anh Bậc 4 29/03/2021
Đại học Ngoại ngữ, 

Đại học Huế
UDCNTTCB 16/05/2018 Trung tâm ngoại ngữ-Tin học HUEITC

49 LÂM THỊ THÚY VÂN 01/08/1996 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Nội Tim mạch

Điều dưỡng hạng IV

Cao đẳng 

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Điều dưỡng đa khoa Anh A2 26/08/2021 Đại học Trà Vinh UDCNTTCB 10/05/2018
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

50 LÊ QUANG PHÚ 29/04/1992 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Huyết học lâm sàng

Điều dưỡng hạng IV

Cao đẳng 

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Điều dưỡng Anh B 14/11/2019 Cao đẳng Công nghệ LADEC UDCNTTCB 12/01/2021 Đại học Bách khoa TP.HCM

51 TÔ NHƯ PHƯƠNG 12/06/1991 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ Toeic 795 17/05/2020 IIG Viet Nam B 06/11/2015
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM
Chứng chỉ hành nghề Dược

52 LÊ VĂN CÔNG 22/02/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 02/10/2019 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 02/03/2021
Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn lực 

- ĐH Bách Khoa



53 PHẠM BẢO TRUNG 20/03/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 11/12/2020 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 12/01/2021
Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn lực 

- ĐH Bách Khoa

54 NGUYỄN HỒNG NHÂN 18/12/1986 Nam

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Phẫu thuật tạo hình Anh C 20/12/2016 Đại học sư phạm TP.HCM A 18/04/2015
Trung tâm Tin học - 

Đại học sư phạm kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh

55 LÂM MỸ HUYỀN 10/07/1992 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Thạc sĩ Nhi khoa Anh B2 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 12/01/2021 Đại học Bách khoa TP.HCM
Bác sĩ nội trú

Bác sĩ chuyên khoa I

56 VÕ VIỆT LAN PHƯƠNG 18/07/1991 Nữ

Bác sĩ đa khoa/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Sinh hóa

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 30/12/2020
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học Sài Gòn
UDCNTTCB 17/09/2019

Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

57 NGUYỄN THỊ HỒNG 20/03/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Toeic 495 29/11/2021 IIG Viet Nam UDCNTTCB 17/09/2019
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

58 NGUYỄN THẢO CẦM 21/06/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh Bậc 4 05/05/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 04/100/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

59 NGUYỄN THỊ THU TRANG 24/02/1990 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Cấp cứu

Điều dưỡng hạng IV

Cao đẳng 

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Điều dưỡng đa khoa Anh B 19/08/2016
Đại học Ngoại ngữ-Tin học 

TPHCM
A 31/05/2012 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

60 NGUYỄN TRẦN XUÂN AN 13/01/1989 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Thạc sĩ Nhi khoa Anh B 29/11/2010 Đại học Cần Thơ A 26/12/2003 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Long An

61 LÊ THỊ THÚY HƯỜNG 21/05/1990 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh B 29/11/2010 Đại học Cần Thơ B 15/10/2012 Đại học Y dược Cần Thơ

62 NGUYỄN THỊ NGÂN HÀ 01/03/1996 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Toeic 585 12/12/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 09/10/2020
Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

63 LÊ NGỌC THANH TRÚC 03/01/1997 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ Anh B1 19/10/2020 Đai học Sài Gòn UDCNTTCB 30/10/2019 Đại học Cần Thơ

64 TRẦN QUỐC VƯỢNG 22/08/1997 Nam

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ IELTS 6.5 03/12/2021 IDP Eduacation Vietnam UDCNTTCB 23/10/2020 Đại học Bách khoa TP.HCM

65 HUỲNH VÕ THẢO NGUYÊN 21/04/1992 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh Bậc 4 03/11/2017 Đại học sư phạm TP.HCM B 27/10/2004 Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Tỉnh Trà Vinh

66 PHAN KHÁNH LÂM 20/05/1986 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh B 17/10/2012
TT Kỹ thuật Tổng hợp dạy 

nghề Cà Mau
A 24/09/2012 Trung tâm GDTX Huyện Cái Nước

67 TRẦN  HỮU LỘC 20/11/1990 Nam

Hành chính tổng hợp/

Kỹ thuật viên (hạng IV)/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Kỹ thuật viên (hạng IV) Cao đẳng Công nghệ thông tin Anh A2 29/01/2019 Đại học Ngân hàng TP.HCM
Cao đẳng 

CNTT
25/11/2020 Cao đẳng Bách Khoa Việt Nam

68 PHAN THỊ PHƯƠNG THẢO 06/02/1993 Nữ

Y tế công cộng/

Y tế công cộng (hạng III)/

Khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn

Y tế công cộng (hạng III) Đại học Y tế công cộng Anh C 20/10/2014
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin 

học ICT
B 21/04/2015 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ICT

69 NGUYỄN THỊ NGỘ 25/06/1994 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Huyết học lâm sàng

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh A 15/08/2014
Trung tâm GDTX tỉnh Trà 

Vinh
A 24/11/2008 Trung tâm GDTX Mang Thít

70 ĐỖ THỊ YẾN NHI 15/10/1993 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng đa khoa Anh A2 03/12/2018 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 12/08/2015 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM



71 HỒ NGUYỄN THANH TRÚC 03/01/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B2 02/02/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 15/11/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

72 THỊ BÉ XUÂN 17/09/1993 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh A2 27/12/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 03/01/2019 Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

73 LÊ THỊ THU OANH 04/09/1999 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Ngoại Thần kinh

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Anh B1 17/12/2021 Đại học Trà Vinh UDCNTTCB 18/05/2021 Đại học Sư phạm TP.HCM

74 ĐẶNG HOÀNG DUY 23/06/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ đa khoa Anh B1 19/02/2021 Đại học Trà Vinh A 12/07/2014 Đại học Võ Trường Toản

75 NGUYỄN KIM THẠCH 13/02/1991 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh Bậc 4 26/05/2020 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 22/05/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM Bác sĩ đa khoa

76 VÕ THÚY HẰNG 21/02/1997 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa

Anh Bậc 4 

(Giấy chứng 

nhận tạm thời)

18/01/2022 Đại học Cần Thơ UDCNTTCB 10/06/2020 Đại học Cần Thơ

77 NGUYỄN ĐÌNH PHI 10/10/1994 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh A2 10/08/2020 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 10/02/2020 Đại học Sư phạm TP.HCM

78 NGUYỄN BẢO SƠN TÙNG 08/02/1996 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Toeic 700 19/03/2020 IIG Viet Nam UDCNTTCB 12/01/2021 Đại học Bách khoa TP.HCM

79 VŨ HỒNG ĐỨC 02/01/1990 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Hồi sức tim mạch

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Nhi khoa Anh B 05/09/2015
Đại học Ngoại ngữ - Tin học 

TP.HCM
B 14/04/2016 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

80 TRẦN KHÁNH TÂM 23/01/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh Bậc 4 11/07/2020 Đại học Văn Lang A 12/07/2014 Đại học Võ Trường Toản

81 PHẠM NGUYỄN THÚY ANH 27/04/1995 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Ngoại Lồng ngực-

Tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa

Anh Bậc 2

(Giấy chứng 

nhận tạm thời)

18/01/2022 Đại học Trà Vinh UDCNTTCB 15/11/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

82 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 16/02/1995 Nữ

Bác sĩ đa khoa/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Sinh hóa

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y khoa Anh Bậc 3 23/04/2019 Đại học Tây Nguyên UDCNTTCB 12/10/2020 Đại học Tây Nguyên
CC đào tạo liên tục

huyết học lâm sàng 06 tháng

83 HUỲNH THỊ XUÂN PHƯƠNG 24/10/1994 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học
Quản lý và cung ứng 

thuốc
Anh B 11/06/2019

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học 

Victory, Đại học Trà Vinh
UDCNTTCB 08/09/2018 Đại học Nguyễn Tất Thành

84 CAO THÀNH RIM 26/10/1992 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Hồi sức tim mạch

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng Anh B 01/04/2013
Viện Đào tạo và Nâng cao 

TP.HCM (I.F.P)
B 06/05/2013 Viện Đào tạo và Nâng cao TP.HCM (I.F.P)

85 PHAN TUẤN VIỆT 14/05/1994 Nam

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng III/

Khoa Thận-Nội tiết

Điều dưỡng hạng III Đại học Điều dưỡng Toeic 265 17/01/2021 IIG Viet Nam UDCNTTCB 09/04/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM Chứng chỉ hành nghề

86 LÊ THỊ KHÁNH HÒA 06/11/1992 Nữ

Nhân viên hỗ trợ

 hành chính các khoa/

Dược hạng IV/

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Dược hạng IV Cao đẳng Dược sĩ Toeic 230 14/01/2022 IIG Viet Nam UDCNTTCB 24/12/2021
Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ, 

Đại học Sư phạm TP.HCM

87 LÊ THỊ TUYẾT HẠNH 16/08/1996 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III)

Đại học 

(Giấy chứng nhận 

tạm thời)

Bác sĩ Anh Bậc 4 05/05/2021 Đại học sư phạm TP.HCM UDCNTTCB 10/02/2020 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM

88 HOÀNG MỸ LINH 23/09/1992 Nữ

Điều dưỡng chăm sóc/

Điều dưỡng hạng IV/

Khoa Nội Tổng hợp

Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng Anh A2 03/04/2019 Đại học Ngân hàng TP.HCM A 25/04/2013 Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM



89 TRẦN LÊ HOÀI TRINH 06/09/1996 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học
Quản lý và phân 

phối Dược
Toeic 370 19/02/2021 IIG Viet Nam UDCNTTCB 24/03/2020 Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

90 VÕ TẤN MẠNH 24/02/1992 Nam

Bác sĩ Ngoại nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Bỏng-Tạo hình

Bác sĩ (hạng III) Chuyên khoa I Ngoại Nhi Anh Bậc 3 18/01/2022 Đại học Văn Lang A 19/07/2006 Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Long An
Chứng chỉ hành nghề Khám 

chữa bệnh chuyên khoa Nhi

91 NGUYỄN ANH THƯ 30/05/1996 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh B1.4 17/02/2020
Trung tâm Khảo thí và 

Đánh giá Chất lượng Đào tạo
UDCNTTCB 09/07/2020

Trung tâm Đào tạo và Phát triển nguồn lực 

- ĐH Bách Khoa

92 LÊ CHÍ TRUNG 03/01/1977 Nam

Kế toán/

Kế toán viên/

Phòng Tài chính Kế toán 

Kế toán viên Đại học Kế toán Anh A2 20/05/2019 Đai học Sài Gòn UDCNTTCB 09/12/2020
Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin 

- Đại học CNTT, ĐHQG

93 CHU THỊ LỆ BÌNH 15/03/1995 Nữ

Dược sĩ/

Dược sĩ (hạng III)/

Khoa Dược

Dược sĩ (hạng III) Đại học Dược sĩ Anh B 23/07/2015 Đại học Lạc Hồng UDCNTTNC 23/10/2018 Đại học Lạc Hồng Chứng chỉ hành nghề

94 ĐẶNG XUÂN KHÔI 27/01/1995 Nam

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Anh B2 05/05/2021 Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 

(giấy xác nhận)
20/01/2021

Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

95 TRƯƠNG THỊ NHƯ MỸ 31/07/1986 Nữ

Kế toán/

Kế toán viên/

Phòng Tài chính Kế toán 

Kế toán viên Đại học Kế toán Anh B 27/07/2006
Đại học Công nghiệp 

TP.HCM
B 01/08/2006 Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh

96 TRỊNH YẾN KHANH 28/06/1995 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Nhiễm

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa IELTS 5.5 07/03/2019 IDP Eduacation Vietnam UDCNTTCB 04/10/2019 Đại học Sư phạm TP.HCM

97 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 05/06/1996 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh Bậc 5 31/03/2021
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 01/09/2020

Trung tâm Tin học - 

Đại học Khoa học Tự nhiên

98 HOÀNG CHI MAI 07/03/1994 Nữ

Bác sĩ Nội nhi/

Bác sĩ (hạng III)/

Khoa Ung bướu - 

Y học hạt nhân

Bác sĩ (hạng III) Đại học Bác sĩ Y đa khoa Anh Bậc 4 05/03/2019
Trung tâm ngoại ngữ - 

Đại học sư phạm TP.HCM
UDCNTTCB 11/12/2018 Đại học Bách khoa TP.HCM

 PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phạm Tuyết Ngân Giang Nguyễn Thị Thu Hà

Tổng dánh sách: 98 người

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG

Người lập bảng CHỦ TỊCH


